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PHỤ LỤC III 

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM 

Biểu mẫu số 4. 1 

KẾT QUẢ XÂY DỰNG, TRÌNH CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA HĐND, UBND TỈNH (Kỳ báo cáo tháng 03/2023 ) 

(Ban hành kèm theo Công văn số              /SXD-KT&QLHĐXD ngày      tháng 03 năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông) 

Tổng số đề án, 

văn bản giao 

đầu năm 

Số giao bổ 

sung 

Số xin lùi/ 

rút khỏi 

chương 

trình 

Số phải 

trình 

Theo cấp trình Số đề án đã trình 

Số đã ban hành 

Số chưa trình 

Tỷ lệ đã trình so 

với số phải trình 
HĐND 

tỉnh 

UBND 

tỉnh 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Trong 

hạn 
Quá hạn 

(1) (2) (3) 

(4) = 

(1)+(2) 

-(3) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
(12) = 

((7)+(8))/(4) 

Quyết định số : 

99/QĐ-UBND, 

ngày 31/01/2023 

của UBND tỉnh 

Đắk Nông về 

việc ban hành 

Chương trình 

công tác năm 

2023 

0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0% 
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Biểu mẫu số 4. 2 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÂY DỰNG, TRÌNH CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH (Kỳ báo cáo: tháng 03/2023) 

(Ban hành kèm theo Công văn số             /SXD-KT&QLHĐXD ngày        tháng 03 năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông) 

STT 

Cơ 

quan

, đơn 

vị 

chủ 

trì 

Tổng 

số đề 

án, 

văn 

bản 

giao 

đầu 

năm 

Số 

giao 

bổ 

sung 

Số xin 

lùi/ 

rút 

khỏi 

CTCT 

Số phải 

trình 

Theo cấp trình Số đã trình 

Số đã 

ban hành 

Số chưa trình 

Tỷ lệ đã trình 

so với số phải 

trình 
Chính 

phủ 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Ghi chú 

(được giao 

nhiệm vụ 

tại văn 

bản) 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(6) = 

(3)+(4)-

(5) 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu mẫu số 4. 3 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO (trong tháng 03/2023) 

(Ban hành kèm theo Công văn số         /SXD-KT&QLHĐXD ngày         tháng 03 năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông) 

Tổng số nhiệm vụ được giao 

Nhiệm vụ 

giao tại văn 

bản không 

mật 

Nhiệm vụ giao 

tại văn bản mật 

Số nhiệm vụ đã hoàn thành 
 

Số nhiệm vụ chưa hoàn thành 

Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Quá hạn 

(1) = (2)+(3) = (4)+(5)+(6)+(7) (2) = (1)-(3) (3) = (1)-(2) (4) (5) (6) (7) 

Quyết định số : 99/QĐ-UBND, ngày 

31/01/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về 

việc ban hành Chương trình công tác năm 

2023 

5 0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

0 

27 nhiệm vụ (Nhiệm vụ do UBND tỉnh và 

Chủ tịch UBND tỉnh giao) 
26 1 15 0 12 0 

II. CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH GIAO TẠI VĂN BẢN KHÔNG MẬT (gồm cả nhiệm vụ giao tại văn bản 

quy phạm pháp luật): …. VB 

STT Văn bản giao nhiệm vụ Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn 

thực hiện 
Giải trình nguyên nhân/ kiến nghị 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 0 0 0 0 
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III. CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH GIAO TẠI VĂN BẢN MẬT (gồm cả nhiệm vụ giao tại văn bản quy 

phạm pháp luật) 

STT Văn bản giao nhiệm vụ Nội dung nhiệm vụ Thời hạn thực hiện 
Giải trình nguyên nhân/ 

kiến nghị 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0 0  0   0 0 

Tổng số 0   0  0 0 

Biểu mẫu số 4. 4 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /SXD-KT&QLHĐXD ngày         tháng 03 năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông) 

STT 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

Tổng số 

nhiệm 

vụ được 

giao 

Nhiệm vụ 

giao tại văn 

bản không 

mật 

Nhiệm vụ 

giao tại văn 

bản mật 

Số nhiệm vụ đã 

hoàn thành 

Số nhiệm vụ chưa 

hoàn thành 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Trong 

hạn 
Quá hạn 

(1) (2) 
(3) = 

(4)+(5) 
(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I. NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH GIAO (Quyết định Số: ......... của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Sở Xây dựng) 

Quyết định số : 99/QĐ-UBND, ngày 31/01/2023 

của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành 

Chương trình công tác năm 2023 

SXD 
5 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

0 

 

II. NHIỆM VỤ DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO 

27  nhiệm vụ (Nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ 

tịch UBND tỉnh giao) 
SXD 27 26 1 15 0 12 0 

Tổng số (I+II):  32 32 1 15 0 12 0 
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